
STT MSSV Họ tên Ký tên Điểm Ghi chú

1 0520000081 Đinh Thị Kim Dung

2 0520000320 Nguyễn Tấn Phúc

3 0520000463 Nguyễn Huyền Trang

4 0620000059 Phạm Đình Diệm

5 0620000132 Hà Ngọc Hiếu

6 0620000407 Trần Thị Kim Thảo

7 0720000002 Phạm Thị Mỹ An

8 0720000012 Mã Kim Ân

9 0720000013 Huỳnh Thị Tú Anh

10 0720000015 Đỗ Thị Ngọc Anh

11 0720000017 Lương Thị Ngọc Ánh

12 0720000019 Nguyễn Thị Vũ Anh

13 0720000025 Sử Duy Bin

14 0720000027 Phạm Thái Bình

15 0720000030 Phạm Thị Mỹ Châu

16 0720000038 Võ Thành Công

17 0720000039 Nguyễn Đức Cư

18 0720000043 Phan Tuyết Cường

19 0720000045 Lê Minh Cường

20 0720000049 Nguyễn Ngọc Đăng

21 0720000050 Bùi Lê Hải Đăng

22 0720000056 Phạm Văn Đạt

23 0720000060 Trần Thị Bích Diên

24 0720000063 Nguyễn Thị Kim Định

25 0720000065 Nguyễn Thị Đơ

26 0720000072 La Ngọc Dung

27 0720000086 Nguyễn Phát Thệ Em

28 0720000093 Trương Thị Gi Gô

29 0720000095 Nguyễn Văn Hải

30 0720000096 Nguyễn Thanh Hải

31 0720000097 Nguyễn Văn Hải

TN. Trung Hạnh

TN. Đức Toàn

TN. Diệu Hoà

T. Minh Lộc

TN. Hạnh Trang

T. Thanh Viên

T. Thiện Nhân

Thiện Thông

TN. Viên Tuệ

T. Minh Đạt

T. Đat Ma Túc Đạt

T. Đồng Phương

T. Đồng Lực

T. Tâm Thiện Đạo

T. Pháp Đăng

T. Tuệ Dũng

TN. Chúc Trân

TN. Đức Phương

TN. Đồng Nguyện

TN. Thoại Dung

TN. Diệu Hoà

TN. Vạn Thuận

TN. Vạn Thy

Tuệ Hải

Pháp Độ

TN. Phương Liên
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Pháp danh

TN. Liên Hạnh

Huệ Hiếu

TN. Tâm Thuận

T. Minh Thời

T. Trí Thắng



32 0720000099 Nguyễn Thị Trường Hải

33 0720000109 Phan Thanh Hào

34 0720000118 Bạch Tiểu Hiệp

35 0720000119 Lê Thị Hiếu

36 0720000122 Nguyễn Trọng Hiếu

37 0720000125 Nguyễn Thị Hoa

38 0720000126 Lê Thị Hóa

39 0720000129 Cao Thị Hoài

40 0720000144 Nguyễn Thị Kim Huệ

41 0720000145 Võ Thanh Hùng

42 0720000150 Lê Xuân Hùng

43 0720000158 Đặng Thị Hường

44 0720000160 Lê Thiện Hữu

45 0720000168 Ngô Thị Huyện

46 0720000169 Nguyễn Quang Khải

47 0720000170 Huỳnh Công Khanh

48 0720000175 Lê Văn Khoa

49 0720000178 Trần Mạnh Khôi

50 0720000179 Trần Kỷ Khôn

51 0720000185 Huỳnh Thị Lài

52 0720000190 Huỳnh Phan Tú Lâm

53 0720000192 Nguyễn Thị Phương Lan

54 0720000199 Phan Thị Bích Liên

55 0720000200 Nguyễn Ngọc Bảo Linh

56 0720000202 Nguyễn Tấn Trúc Linh

57 0720000203 Trương Thị Mỹ Linh

58 0720000204 La Thị Trúc Linh

59 0720000205 Lý Khánh Linh

60 0720000208 Nguyễn Thị Mai Linh

61 0720000212 Nguyễn Thị Diệu Linh

62 0720000221 Nguyễn Trần Nhật Luân

63 0720000226 Phan Tấn Lực

64 0720000229 Nguyễn Luyện

65 0720000234 Trần Thị Hạnh Mai

66 0720000235 Trần Minh Mãn

67 0720000238 Trần Minh

68 0720000239 Cao Nhật Minh

TN. Tánh Thuận

TN. Giới Nguyện

T. Chơn Thánh Luận

T. Nguyên Tuệ

T. An Hiệp

Chơn Minh

T. Huệ Hoàn

T. Đức Nhân

TN. Trí Châu

Vạn Hương

T. Quang Huệ

TN. Trí Thiền

Diệu Quang

T. Hoằng Ứng

TN. Trung Tịnh

TN. Viên Hòa

TN. Diệu Tâm

T. Minh Thuận

T. Thánh An

Quảng Nhã

T. Nhuận Trí

TN. Tịnh Mẫn

T. Viên Hoà

T. Chơn Tánh

T. Đạo Chí

T. Minh Ngộ

T. Quang Nghĩa

T. Minh Trí

TN. Ngọc Tâm

TN. Thánh Lạc

Chánh Thuận

Liên Hoa

TN. Hạnh Sanh

TN. Nhã Uyển

TN. Diệu Châu

T. Lệ Ngưỡng



69 0720000241 Võ Thị Mỏng

70 0720000248 Bùi Trần Nam

71 0720000250 Ninh Văn Nam

72 0720000257 Lê Ngọc Kim Ngân

73 0720000258 Nguyễn Thị Ngân

74 0720000260 Nguyễn Nghĩa

75 0720000273 Nguyễn Thanh Nhất

76 0720000277 Trịnh Phương Nhung

77 0720000281 Lê Võ Minh Nhựt

78 0720000284 Dương Kiều Oanh

79 0720000294 Phan Hoài Phong

80 0720000296 Mai Hoàng Phong

81 0720000297 Nguyễn Thị Phú

82 0720000299 Huỳnh Lê Triều Phú

83 0720000304 Nguyễn Huỳnh Kim Phụng

84 0720000305 Lê Hiền Phước

85 0720000306 Chung Thiện Phước

86 0720000308 Trần Hữu Phước

87 0720000317 Nguyễn Thị Bích Phượng

88 0720000324 Lê Văn Quốc

89 0720000327 Phạm Thị Quyên

90 0720000335 Lê Văn Sô

91 0720000337 Nguyễn Đăng Sơn

92 0720000339 Trương Minh Tài

93 0720000340 Phạm Huỳnh Tấn Tài

94 0720000342 Nguyễn Thị Ngọc Tam

95 0720000347 Nguyễn Thị Ngọc Tâm

96 0720000351 Trần Minh Tấn

97 0720000353 Nguyễn Tấn Tạo

98 0720000355 Hồ Thị Ngọc Thạch

99 0720000364 Nguyễn Hoài Thanh

100 0720000367 Phạm Đăng Thành

101 0720000372 La Bá Thạnh

102 0720000375 Ngô Phương Thảo

103 0720000376 Dương Thị Thu Thảo

104 0720000377 Trần Văn Thảo

105 0720000378 Nguyễn Thị Thảo TN. Hạnh Từ

T. Như Tài

T. Nguyên Đức

TN. Trung Tịnh

T. Tâm Hoàn

T. Hạnh Huệ

T. Thiền Quang

TN. Đức Hiếu

TN. Minh Ngộ

T. Tâm Hạnh

Thanh Hoàng

T. Chúc An

TN. Diệu Quyên

T. Thiện Hỷ

T. Trí Hành

Hiển Khai

TN. Như Hiếu

TN. Liên Trí

TN. Diệu Ngộ

T. Phước Tấn

T. Vạn Thông

TN. Huyền Thanh

Thiện Phúc

Diệu Thể

TN. Phước Duyên

T. Trung Thiện

Minh Lương

TN. Bổn Trí

T. Pháp Tịnh

Chúc Nhân

T. Ngộ Như

Nhuận Huệ Kim

T. Đồng Trí

T. Nguyên Tấn

TN. Chúc Tịnh

T. Hiền Nhựt



106 0720000380 Nguyễn Thị Thu Thảo

107 0720000381 Nguyễn Thị Phương Thảo

108 0720000384 Lê Thị Phương Thảo

109 0720000385 Nguyễn Thanh Thảo

110 0720000390 Nguyễn Trọng Thiện

111 0720000391 Vũ Xuân Thiện

112 0720000392 Nguyễn Chí Thiện

113 0720000396 Nguyễn Văn Thoại

114 0720000399 Nguyễn Văn Thông

115 0720000400 Nguyễn Ngọc Thu

116 0720000410 Trần Lương Thuận

117 0720000417 Trần Thị Thuý

118 0720000383 Trương Thị Hương Thảo

GIÁM THỊ 2
(Ký,ghi rõ họ tên)

TỔNG BÀI THI:

T. Đức Minh

TN. Nhuận Hiếu

T. Tuệ Phát

TN. Thành Bình

Diệu Hiếu

GIÁM THỊ 1
(Ký,ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký,ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN

Hiền Ngọc

Diệu Hiền

Phương Thảo

TN. Trung Thiện

T. Thanh Hiếu

Minh Bảo

Đức Long

T. Trung Lành




